NguyÔn ThÞ Thoan – KÕ ho¹ch bµi d¹y líp 1D :2021 - 2022

TUẦN 13                      

Thứ hai ngày 13 tháng 12 năm 2021

Buổi sáng:
Tiết 1+2:                                       TIẾNG VIỆT
Bài 64 : in, it 
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực:
* Năng lực đặc thù : 

-NL ngôn ngữ :

+ Nhận biết vần in, vần it; đánh vần, đọc đủng tiếng có các vần in, it.
+Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần in, vần it.
+Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Hồ sen
+Viết đúng các vần in, it; các tiếng ,từ đèn pin, quả mít (trên bảng con).

-Năng lực văn học  : 
+Hiểu một số từ ngữ trong bài. 

+Hiểu và  trả lời được câu hỏi trong bài tập đọc .

* Năng lực chung  :
-Biết cách học,cách phát biểu ;tự chuẩn bị đồ dùng học tập,sử dụng và giữ gìn đồ dùng học tập;tự thực hiện nhiệm vụ học tập;tự đọc sách và sưu tầm tài liệu học tập.
-Biết làm việc nhóm,giao tiếp thân thiện với bạn;biết chia sẻ những điều đã học với bạn và người thân. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

2. Phẩm chất: HS chăm chỉ, kiên nhẫn,,trách nhiệm, tích cực hăng say, biết quan sát ,viết đúng nét chữ ,tự giác thực hiện và hoàn  thành các nhiệm vụ được giao. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Máy tính, File PPT, Sử dụng sách điện tử .
-HS: Bộ đồ dùng , SGK Tiếng Việt 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Tiết 1

A.Khởi động:
	-Khởi động.

-GV kiểm tra 1 HS đọc bài Kết bạn (bài 63); 1 HS trả lời câu hỏi: -Phần 1 của câu
	-Cả lớp hát 1 bài.

-HS đọc bài, trả lời 


	chuyện cho em biết điều gì?

-GV nhận xét.

- GV giới thiệu bài học về  vần in, vần it

-GV chỉ từng chữ cho HS (cá nhân, cả lớp) nhắc lại.
	-HS khác nhận xét bạn đọc.

-HS theo dõi.

-HS nhắc lại 


B.Các hoạt động chủ yếu:

1.Hoạt động 1:Chia sẻ khám phá(BT1:Làm quen)

	a.Dạy vần in:
-HS nhận biết: i - nờ - in. 
- Phân tích vần in ?

-Đánh vần: i - nờ - in / in.
-HS nói: đèn pin / pin. Phân tích tiếng pin.
- Đánh vần: pờ - in - pin / pin. 

-Đánh vần, đọc trơn: i - nờ - in/ pờ - in – pin/đèn pin.

b.Dạy vần it (như vần in)
-Đánh vần, đọc trơn: i - tờ - it / mờ - it- mít - sắc - mít / quả mít

-So sánh in , it?
*Củng cố :Em vừa học vần gì?Vần đó có trong tiếng gì?
-Đọc lại toàn bài trên bảng.

-YCHS lấy hộp đồ dùng TV gắn vần in, it lên bảng cài.
	-HS đọc:CN+Tổ+Cả lớp

- Vần in  có âm i đứng trước , âm n đứng sau.
- HS đánh vần cá nhân , đồng thanh

-Âm pờ đứng trước,vần in đứng sau

-HS phát âm:CN+Tổ+Cả lớp.

-HS theo dõi.

-HS đánh vần,đọc trơn
(CN+bàn+Tổ+Cả lớp).

- HS NK nêu giống , khác nhau 

-  HS nêu

- Đọc cá nhân , đồng thanh 

- HS gắn lên bảng cài từng vần , đọc 

-HSNK gắn thêm tiếng hoặc từ có chứa vần in,it


2.Hoạt động 2:Luyện tập

2.1:Mở rộng vốn từ (BT2: Hái quả trên cây,xếp vào hai rổ cho đúng.)

	-GV chiếu  bài tập sách điện tử 

-GV chỉ từng quả táo

- HS làm bài trong SGK: nối (bằng bút) từng quả táo với rổ vần tương ứng 

- GV cùng HS chữa bài trên sách điện tử 

-GV chỉ từng quả táo.
- Nói tiếng(từ) ngoài bài có vần in?

- Nói tiếng ngoài bài có vần it?
	-HS mở SGK,đọc từng từ ngữ.

-HS nói kết quả
-HS  làm bài   nối tiếng  với vần ,  đổi chéo ,báo cáo , nhận xét 

-Cả lớp nhắc lại: Tiếng tin có vần in... Tiếng vịt có vần it,...
-HS nêu ,HS khác nhận xét 


22:Luyện viết( bảng con BT4)

	-GV chiếu chữ mẫu sách điện tử .
 +Viết vần: in,it
-GV viết mẫu kết hợp nêu  cách viết 

 +Viết: đèn pin,quả mít 
-GV vừa viết mẫu, vừa hướng dẫn. Chú ý: pin - p cao 4 li/ mít - m cao 2 li, t 3 li, dấu sắc đặt trên i.
- Yêu cầu HS viết bảng con

-GV cùng HS nhận xét
	-HS đọc in,it,đèn pin,quả mít.
- HS đọc, nói cách viết vần in. Viết i trước, n sau; các con chữ i,n đều cao 2 li. / Làm tưong tự với vần it.
-HS quan sát.

-HS viết bảng con:HSNK viết đẹp ,tạo nét thanh ,nét đậm.

-HS đổi bảng kiểm tra chéo.


Tiết 2

2.4:Tập đọc(BT3)

	a.-GV chiếu tranh minh họa bài Tập đọc: Hồ sen
-Tranh vẽ gì?

-GV chỉ tranh giới thiệu bài  đọc 

b.GV đọc mẫu.

-Luyện đọc từ ngữ: hồ sen, ít hôm, kín hồ, thơm ngát
c.Luyện đọc
+Bài đọc có mấy câu?
+GV đánh số thứ tự từng câu.

+GV chỉ từng câu cho HS đọc thầm,rồi đọc thành tiếng .

+YCHS đọc tiếp nối từng câu. 

-Luyện đọc đoạn:

+GV chia đoạn :  2 đoạn: Đoạn 1:2 câu / Đoạn 2:3 câu 

+GV tổ chức cho HS luyện đọc từng đoạn 

+Tổ chức cho HS thi đọc đoạn

-Luyện đọc cả bài.

-HS tìm, đọc tiếng trong bài có vần in, it.
d.Tìm hiểu bài đọc:

-GV gắn lên bảng nội dung BT đọc hiểu

- Y/c HS đọc y/c

- Cả lớp suy nghĩ chọn ý đúng

- GV chốt: Ý b đúng

*GV yêu cầu HS đọc lại nội dung Bài 64 trong sách (Tr -  116 - 117).

*Củng cố ,dặn dò:

-Hôm nay,em học vần gì?Vần đó có trong tiếng nào?Từ nào? Em ghi nhớ được gì ?
-VN đọc cho người thân nghe Bài học hôm nay,cùng người thân luyện đọc trước Bài 65:iên ,iêt.Khuyến khích HS tập viết trước: iên, iêt, cô tiên,viết ra bảng con.
-Chuẩn bị hộp đồ dùng TV.
	-HS quan sát.

-HS trả lời.

-HS theo dõi.

-HS đọc thầm, tìm từ khó đọc 

-HS luyện đọc từ:CN+Tổ+Cả lớp.

-Bài đọc có 5 câu.

-HS theo dõi.

-HS đọc thầm,đọc thành tiếng từng câu:CN+Tổ+Cả lớp.

-HS đọc tiếp nối tiếp đoạn /1HS:Cá nhân,cặp,tổ.

-HS theo dõi.

-HS thi đọc:theo cặp,tổ.

-HSNK đọc cả bài.

-Cả lớp đọc đồng thanh cả bài.

-HS tìm và nêu miệng.

-HS theo dõi.
- HS thực hiện

- Nêu bài làm

-HS đọc bài trong SGK Tr 116, 117:CN+CL.

- HS trình bày 1 phút 

-Vần in,it .Có trong từ đèn pin, quả mít…….

-HS theo dõi,ghi nhớ và thực hiện theo yêu cầu.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................

Tiết 3:                                       TIẾNG VIỆT                                                       
Bài 65 : iên, iêt ( Tiết 1)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực:
* Năng lực đặc thù : 
-NL ngôn ngữ :
+Nhận biết vần iên, vần iêt; đánh vần, đọc đủng tiếng có các vần iên, iêt.

-Năng lực ngôn ngữ:
+Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần iên, vần iêt.
+Viết đúng các vần iên, iêt; các tiếng,từ cô tiên, viết (trên bảng con).

-Năng lực văn học  : 
+Hiểu một số từ ngữ trong bài .
* Năng lực chung  :
-Biết cách học,cách phát biểu ;tự chuẩn bị đồ dùng học tập,sử dụng và giữ gìn đồ dùng học tập;tự thực hiện nhiệm vụ học tập;tự đọc sách và sưu tầm tài liệu học tập.
-Biết làm việc nhóm,giao tiếp thân thiện với bạn;biết chia sẻ những điều đã học với bạn và người thân. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

2. Phẩm chất: HS chăm chỉ, kiên nhẫn,,trách nhiệm, tích cực hăng say, biết quan sát ,viết đúng nét chữ ,tự giác thực hiện và hoàn  thành các nhiệm vụ được giao. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Máy tính, File PPT, Sử dụng sách điện tử .
-HS: Bộ đồ dùng , SGK Tiếng Việt 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Tiết 1

A.Khởi động

	-Khởi động.

-GV kiểm tra 1 HS đọc bài Hồ sen. (bài 64); 1 HS trả lời câu hỏi: 
+Gần nhà Ngân có gì?

+Hoa sen nở vào mùa nào trong năm?

-GV nhận xét.

- GV giới thiệu bài học về  vần iên, vần iêt.

-GV chỉ từng chữ cho HS (cá nhân, cả lớp) nhắc lại.
	-Cả lớp hát 1 bài.

-HS đọc bài, trả lời 

-HS khác nhận xét bạn đọc.

-HS theo dõi.

-HS nhắc lại 


B.Các hoạt động chủ yếu:

1.Hoạt động 1:Chia sẻ khám phá(BT1:Làm quen)

	a.Dạy vần iên:
-HS nhận biết: iê - nờ - iên. 
- Phân tích vần iên ?

-Đánh vần: iê - nờ - iên / iên.
-HS nói: cô tiên / tiên. Phân tích tiếng tiên.
- Đánh vần: tờ - iên - tiên / tiên. 

-Đánh vần, đọc trơn: iê - nờ - iên/ tờ - iên – tiên/cô tiên.

b.Dạy vần iêt (như vần iên)
-Đánh vần, đọc trơn: iê - tờ - iêt / vờ - iêt- viết – nặng – việt / Việt Nam
* GDANQP: 

- GV cho Hs quan sát hình ảnh Giới thiệu lãnh thổ Việt Nam, chỉ cho HS vị trí đảo Hoàng Sa, Trường Sa trên biển Đông
-So sánh iên , iêt?
*Củng cố :Em vừa học vần gì?Vần đó có trong tiếng gì?
-Đọc lại toàn bài trên bảng.

-YCHS lấy hộp đồ dùng TV gắn vần iên, iêt lên bảng cài.
	-HS đọc:CN+Tổ+Cả lớp

- Vần iên  có âm iê đứng trước , âm n đứng sau.

- HS đánh vần cá nhân , đồng thanh

-Âm tờ đứng trước,vần iên đứng sau

-HS phát âm:CN+Tổ+Cả lớp.

-HS theo dõi.

-HS đánh vần,đọc trơn
(CN+bàn+Tổ+Cả lớp).

-HS đánh vần,đọc trơn
-HS theo dõi.

- HS NK nêu giống , khác nhau 

-  HS nêu

- Đọc cá nhân , đồng thanh 

- HS gắn lên bảng cài từng vần , đọc 

-HSNK gắn thêm tiếng hoặc từ có chứa vần iên,iêt


2.Hoạt động 2:Luyện tập

2.1:Mở rộng vốn từ (BT2: Tìm từ ngữ ứng với mỗi hình.)

	-GV chiếu  bài tập sách điện tử 

-YCHS tìm từ ngữ ứng với mỗi hình; nói kết quả . 
- GV cùng HS chữa bài trên sách điện tử 

-GV chỉ từng hình.
- Nói tiếng(từ) ngoài bài có vần iên?

- Nói tiếng ngoài bài có vần iêt?
	-HS mở SGK,đọc từng từ ngữ: viết, đèn điện,...
-HS nói kết quả: 1) biển, 2) kiến, 3) biệt thự...
-HS  làm bài   nối tiếng  với vần ,  đổi chéo ,báo cáo , nhận xét 

-Cả lớp nhắc lại.

-HS nêu ,HS khác nhận xét 


2.2:Luyện viết( bảng con BT4)

	-GV chiếu chữ mẫu sách điện tử .
 +Viết vần: iên,iêt
-GV viết mẫu kết hợp nêu  cách viết 

 +Viết: cô tiên, viết 
-GV vừa viết mẫu, vừa hướng dẫn. Chú ý: tiên - t cao 3 li/ viết – v,i,ê cao 2 li, t 3 li, dấu sắc đặt trên ê.
- Yêu cầu HS viết bảng con

-GV cùng HS nhận xét

*Củng cố ,dặn dò:

-Hôm nay,em học vần gì?Vần đó có trong tiếng nào?Từ nào? 
-Sau tiết học , em ghi nhớ được gì ?
-VN đọc cho người thân nghe Bài học hôm nay,cùng người thân luyện đọc trước Bài 66:yên ,yêt.Khuyến khích HS tập viết trước: yên, yêt, cô tiên,viết ra bảng con.
-Chuẩn bị hộp đồ dùng TV.
	-HS đọc iên,iêt,cô tiên, viết.
- HS đọc, nói cách viết vần iên. Viết iê trước, n sau; các con chữ i,ê,n đều cao 2 li. / Làm tưong tự với vần iêt.
-HS quan sát.

-HS viết bảng con:HSNK viết đẹp ,tạo nét thanh ,nét đậm.

-HS đổi bảng kiểm tra chéo.

- HS trình bày 1 phút 

-Vần iên,iêt .Có trong từ cô tiên, Việt Nam…….

-Em biết được lãnh thổ Việt Nam có đảo Hoàng Sa, Trường Sa trên biển Đông…
-HS theo dõi


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................
Tiết 4:                                           TOÁN
Phép trừ trong phạm vi 10 (Tiết 1)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Năng lực:

* Năng lực đặc thù: 
- Biết cách tìm kết quả một phép trừ trong phạm vi 10.

- Năng lực giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học , giao tiếp toán học . Thông qua việc tiếp cận một số tình huống đơn giản đế nhận biết về cách tìm kết quả phép trừ trong phạm vi 10.

-Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán. Thông qua việc thao tác với que tính hoặc các chấm tròn, biểu diễn quá trình thực hiện phép trừ hai số.

* Năng lực chung: Phát triển các NL giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề toán học, NL tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề sáng tạo .
2. Phẩm chất: 

- Giáo dục tính cẩn thận, nhanh nhẹn, chăm chỉ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, File PPT, SGK Toán điện tử .

- HS:Bộ đồ dùng toán , sách GK.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

A.Hoạt động 1 :khởi động 
	+ Quan sát bức tranh tình huống trên sách điện tử .

+ Nói với bạn về những điều quan sát được từ bức tranh, 

- GV hướng dẫn HS xem tranh, giao nhiệm vụ và gợi ý để HS chia sẻ những gì các em quan sát được.

-Làm tương tự với các tình huống còn lại.
	- HS  quan sát , mở SGK , quan sát nhóm 2 

- HS nêu , nhận xét 

+ Có 7 bạn, 1 bạn đã rời khỏi bàn. Còn lại bao nhiêu bạn?

+ Đếm rồi nói: Còn lại 6 bạn đang ngồi quanh bàn.

-HS chia sẻ trước lớp: HS đứng tại chồ hoặc lên bảng, thay nhau nói một tình huống có phép trừ mà mình quan sát được.

	- GV giới thiệu tên bài học , ghi bảng .
	- HS nêu lại tên bài học.


B.Hoạt động 2: Khám phá ( hình thành kiến thức mới )

	-.GV hướng dẫn HS thực hiện lần lượt các thao tác sau:
	-HS nói: Có 7 bạn - 1 bạn đã rời khỏi bàn.

	-Để biết còn lại bao nhiêu bạn (hay chấm tròn) ta thực hiện phép tính gì ? nêu kết quả của phép tính : 7 – 1= 6,….
	-HS nói: 7 - 1 = 6.

-HS đọc lại 



	*Tương tự HS tìm kết quả các phép trừ còn lại:

+Có 7 que tính  - Bớt đi 2 que tính.

+Có 8 chấm tròn . - Lấy đi 1 chấm tròn. +Có 9 chấm tròn  - Lấy đi 2 chấm tròn.- yêu cầu HS gài phép tính ,đọc phép tính.

-GV lưu ý hướng dẫn HS sử dụng mầu câu khi nói: Có...  đi... (hoặc bớt đi) Còn...

- Khi nào làm phép tính trừ? (   bay , ăn , chạy , vỡ , rơi, rụng, ….

-GV nêu một sổ tình huống khác. HS đặt phép trừ tương ứng. GV hướng dẫn HS tìm kết quả phép trừ theo cách dùng ngón tay, que tính hoặc đồ vật khác để hỗ trợ các em tính ra kết quả. rồi gài kết quà vào thanh gài.
	-HS gài phép tính , đọc lại các phép tính nêu tình huống  7 – 2 = 5,

8-1=7 ; 9-2=7

-Khi bớt đi  

-HS thực hiện , nhận xét

	C. Hoạt động  3:Luyện tập, thực hành,

	Bài 1: số ?

- Chiếu bài 1, yêu cầu làm bài, chữa bài 

- Cho HS làm bài 1: Tìm kết quả các phép trừ nêu trong bài (HS có thể dùng các chấm tròn và thao tác đếm lùi để tìm kết quả phép tính).

- GV nhận xét 

- GV chốt lại cách làm bài, gợi ý để HS sử dụng mẫu câu khi nói về các bức tranh: Có... Bớt đi... Còn...
-GV có thể nêu ra một vài phép tính trừ trong phạm vi 10 để HS củng cố kĩ năng, hoặc HS tự nêu phép tính rồi đố bạn tìm kết quả phép tính

* Vận dụng

-HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép trừ  trong phạm vi 10 (với nghĩa bớt) rồi chia sẻ với bạn, chẳng hạn: “Có 9 cái kẹo .  ăn đi 1 cái kẹo. Hỏi  còn lại mấy cái  kẹo  ?”.
	- HS  nêu yêu cầu ,làm bài cá nhân , đổi bài, đặt câu hỏi cho nhau, nói cho nhau về tình huống trong bức tranh và phép tính tưong ứng. 
- Chia sẻ trước lớp , nhận xét 

-HS thực hiện.

-HS quan sát Chia sẻ trước lóp.
-HS khác nêu , nhận xét 

	* Củng cố, dặn dò

- Hôm nay, em học bài gì, em ghi nhớ được những gì?

- Nhận xét giờ học. 

- Chuẩn bị giờ sau: Xem các bài tập 2,3 bài phép trừ trong phạm vi 10 . 
 + Bộ đồ dùng.

 + Tìm tình huống thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 10 đế chia sẻ với các bạn. 
	- HS trình bày 1 phút.

-HS lắng nghe và ghi nhớ và thực hiện.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

................................................................................................................................

Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2021

Buổi sáng:
Tiết 1:                                       TIẾNG VIỆT  
Bài 65 : iên, iêt ( Tiết 2)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực:
* Năng lực đặc thù : 

-NL ngôn ngữ :

+Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần iên, vần iêt.
+Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Tiết tập viết.
-Năng lực văn học  : 

+Hiểu và  trả lời được câu hỏi trong bài tập đọc .

* Năng lực chung  :
-Biết cách học,cách phát biểu ;tự chuẩn bị đồ dùng học tập,sử dụng và giữ gìn đồ dùng học tập;tự thực hiện nhiệm vụ học tập;tự đọc sách và sưu tầm tài liệu học tập.
-Biết làm việc nhóm,giao tiếp thân thiện với bạn;biết chia sẻ những điều đã học với bạn và người thân. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

2. Phẩm chất: HS chăm chỉ, kiên nhẫn,,trách nhiệm, tích cực hăng say, biết quan sátt,tự giác thực hiện và hoàn  thành các nhiệm vụ được giao. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Máy tính, File PPT, Sử dụng sách điện tử .
-HS: Bộ đồ dùng , SGK Tiếng Việt 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Tiết 2

A.Khởi động

	-Khởi động.

-GV kiểm tra 1 HS viết :yên,iêt,viết,cô tiên.

-GV nhận xét.


	-Cả lớp hát 1 bài.

-HS viết bảng,đổi bảng KT cheo và nhận xét bài viết của bạn.  


B.Các hoạt động chủ yếu:

2.4:Tập đọc(BT3)

	a.-GV chiếu tranh minh họa bài Tập đọc: Tiết tập viết.

-Tranh vẽ gì?

-GV chỉ tranh giới thiệu bài  đọc : kể về 2 HS trong tiết tập viết

b.GV đọc mẫu.

-Luyện đọc từ ngữ: tiết tập viết, cẩn thận, xô bàn, biển, xiên đi, nhăn mặt, thì thầm.
c.Luyện đọc

+Bài đọc có mấy câu?

+GV đánh số thứ tự từng câu.

+GV chỉ từng câu(liền 2 câu ngắn) cho HS đọc thầm,rồi đọc thành tiếng .

+YCHS đọc tiếp nối từng câu. 

-Luyện đọc đoạn:

+GV chia đoạn :  2 đoạn: Đoạn 1: mỗi lần xuống dòng là 1 đoạn
+GV tổ chức cho HS luyện đọc từng đoạn 

+Tổ chức cho HS thi đọc đoạn

-Luyện đọc cả bài.

-HS tìm, đọc tiếng trong bài có vần iên, iêt.

d.Tìm hiểu bài đọc:

-GV chỉ từng ý cho HS đọc. 
-GV chốt đáp án: Ý a (Hà viết chữ xiên vì chưa cẩn thận). Sai. Ý b (Hà viết chữ xiên vì Kiên lỡ xô bàn). Đúng. Ý c (Cô khen chữ Hà đẹp): Đúng.

-Bài đọc cho em biết gì về bạn Hà? 

*GV yêu cầu HS đọc lại nội dung Bài 65 trong sách (Tr -  118 - 119).

*Củng cố ,dặn dò:

-Hôm nay,em học vần gì?Vần đó có trong tiếng nào?Từ nào? Em ghi nhớ được gì ?

-VN đọc cho người thân nghe Bài học hôm nay,cùng người thân luyện đọc trước Bài 66:yên ,yêt.Khuyến khích HS tập viết trước: yên, yêt, cô tiên,viết ra bảng con.
-Chuẩn bị hộp đồ dùng TV.
	-HS quan sát.

-HS trả lời.

-HS theo dõi.

-HS đọc thầm, tìm từ khó đọc 

-HS luyện đọc từ:CN+Tổ+Cả lớp.

-Bài đọc có 10 câu.

-HS theo dõi.

-HS đọc thầm,đọc thành tiếng từng câu:CN+Tổ+Cả lớp.

-HS đọc tiếp nối tiếp đoạn /1HS:Cá nhân,cặp

-HS theo dõi.

-HS thi đọc:theo cặp,tổ.

-HSNK đọc cả bài.

-Cả lớp đọc đồng thanh cả bài.

-HS tìm và nêu miệng.

-HS giơ thẻ xác định ý đúng / sai.

-HS theo dõi.

- Hà viết chữ rất cẩn thận. / Hà tốt bụng, dễ bỏ qua lỗi của bạn.

-HS đọc bài trong SGK Tr 118, 119:CN+CL.

- HS trình bày 1 phút 

-Vần iên,iêt .Có trong từ cô tiên, Việt Nam…….

-HS theo dõi,ghi nhớ và thực hiện.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….............................................................................

Tiết 2:                                       TIẾNG VIỆT
Tập viết sau bài 64,65 

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1.Năng lực :

* Năng lực đặc thù :

-Tô, viết đúng chữ: in, it, iên,iêt, đèn pin,quả mít,cô tiên,viết .Viết đúng Viết đúng chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét,đặt dấu, đúng vị trí, đưa bút đúng quy trình viết, đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ trong vở Luyện viết 1, tập một.

*Năng lực chung :

 -NL tự chủ và tự học;NL Giao tiếp và hợp tác; NLgiải quyết vấn đề sáng tạo

-HS biết phân tích kĩ thuật viết từng  chữ, hoàn thành bài viết theo đúng thời gian.

-HS nhanh hoàn thành hết phần chấm tròn .

2. Phẩm chất:

- Chăm chỉ ,kiên nhẫn, biết quan sát và viết đúng nét chữ, trình bày đẹp bài tập viết.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV : máy tính , File PPT, chữ mẫu : in, it, iên,iêt, đèn pin,quả mít,cô tiên,viết.
-  HS : Bảng con, phấn, vở tập viết.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1.Khởi động 

	- Ổn định lớp. 
	-  HS hát đồng thanh.

	- Kiểm tra bài cũ.:YCHS kể các chữ đã học ở Bài 64,65.
	- HS kể các  chữ đã học in, it, iên,iêt, đèn pin,quả mít,cô tiên,viết

	- GV giới thiệu bài .
	- HS nhắc  lại tên bài học.

	2. Các hoạt động chủ yếu. 

	Hoạt động1 . Khám phá 

	- GV chiếu các chữ, tiếng cần viết.

- GV yêu cầu học sinh đọc.

 - GV nhận xét.
	- HS quan sát.

- HS đọc (cá nhân , tổ )các chữ, tiếng và từ.

	- Gọi học sinh đọc : in, it, đèn pin,quả mít.
	- 2 HS đọc

	- GV chiếu chữ mẫu,yêu cầu học sinh nói cách viết chữ 
-GV viết mẫu từng chữ và nêu lại qui trình viết.

*Chú ý độ cao các con chữ, cách nối nét, vị trí đặt dấu thanh ở từng chữ,khoảng cách giữa các chữ.

-YCHS viết bảng con.
	-HS quan sát,thảo luận nói cách viết chữ ghi vần ,từ: in,it,đèn pin,quả mít.
- HS theo dõi

-HS viết chữ vào bảng con , đọc ,đổi chéo bảng nhận xét .

	*Chữ iên,iêt,cô tiên,viết.Tiến hành tương tự

*(Lưu ý độ cao các con chữ, cách nối nét, vị trí đặt dấu thanh ở chữ  ô,a  trong  tiếng  ,khoảng cách giữa chữ trong 1 từ là 1,5 ô li.

- GV cùng HS nhận xét , sửa sai cho HS .
	

	Hoạt động 2:  Luyện tập 

	- Cho HS mở vở Luyện viết 1, tập 1
	- HS mở vở đọc nội dung bài viết. 

	- Hướng dẫn HS ngồi đúng tư thế, cầm bút đúng.
	- HS theo dõi làm theo hướng dẫn của giáo viên.

	- GV cho HS tập tô, viết các chữ: in, it, iên,iêt, đèn pin,quả mít,cô tiên,viết theo hiệu lệnh.
	- HS viết bài cá nhân.



	- GV theo dõi, giúp đỡ HS . Khuyến khích HSNK viết hoàn thành phần Luyện tập thêm.
- GV đánh giá nhận xét, 1 số bài của HS.

- GV nhận xét, chữa bài, tuyên dương bạn viết đẹp.
	-HSNK viết hoàn thành phần Luyện tập thêm.

- HS theo dõi.

	*Củng cố,  dặn dò

- Tiết học hôm nay em được tô và viết những chữ gì ?

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- Chuẩn bị : Em cùng người thân xem bài 66,67 , khuyến khích HS tập viết trước bài 66,67 ( luyện viết yên yêt,on,ot,yên ngựa,yết kiến,mẹ con,chim hót ra bảng con).
	- HS nêu: in, it, iên,iêt, đèn pin,quả mít,cô tiên,viết.

- Lắng nghe.
-HS theo dõi,ghi nhớ và thực hiện.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................
Tiết 3:                                              TOÁN 
Phép trừ trong phạm vi 10 (  Tiết 2)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Năng lực:

* Năng lực đặc thù: 
- Biết cách tìm kết quả một phép trừ trong phạm vi 10.

- Năng lực giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học , giao tiếp toán học . Thông qua việc tiếp cận một số tình huống đơn giản đế nhận biết về cách tìm kết quả phép trừ trong phạm vi 10,

-Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán. Thông qua việc thao tác với que tính hoặc các chấm tròn, biểu diễn quá trình thực hiện phép trừ hai số,

* Năng lực chung: Phát triển các NL giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề toán học, NL tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề sáng tạo .
2. Phẩm chất: 

- Giáo dục tính cẩn thận, nhanh nhẹn, chăm chỉ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, File PPT, SGK Toán điện tử .

- HS:Bộ đồ dùng toán , sách GK.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

A.Hoạt động 1 :khởi động 
	- Trò chơi :  Đố bạn 

- Cách  chơi : bạn  1nêu 1 phép trừ trong phạm vi 10  mời bạn thứ 2 trả lời , sau đó bạn thứ hai nêu  1 phép trừ mời bạn thứ 3 nêu  kết quả …. GV tuyên dương HS chơi tốt .

- GV giới thiệu tên bài học , ghi bảng .
	-HS chơi , nhận xét 

- HS nêu lại tên bài học.

	B. Hoạt động  2:Luyện tập, thực hành,

	Bài 2.Tính  (  chiếu bài tập )

-Cá nhân HS tự làm bài 2: Tìm kết quả các phép trừ nêu trong bài 

- GV nêu  từng phép tính, yêu cầu HS nêu kết quả .Nhận xét 

- Có  thể dùng thao tác đếm lùi để tìm kết quả phép tính.
	-HS nêu yêu cầu , làm miệng , nêu kết quả  nhận xét 

-1 HS chữa bài trên sách điện  tử

HS đọc lại bài 2 

	Bài 3:Nêu phép trừ thích hợp với tranh vẽ (  chiếu bài tập )
	

	-Yêu cầu HS quan sát tranh , viết phép tình thích hợp

-GV nhận xét , lưu ý HD học sinh quan sát kĩ  tranh  lấy tất cả số thanh gỗ cần sơn trừ đi số thanh gỗ đã sơn .
	- HS quan sát tranh, làm bài , đổi chéo KT , chia sẻ , nhận xét 

- HS chữa bài trên sách điện tử 

-HS chia sẻ tình huống trong tranh.

	D.Hoạt động vận dụng

-HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 10.
	-1HS trình bày tình huống,HS khác nêu phép tính tương ứng với tình huống đó, nhận xét .

	*Củng cố, dặn dò

- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
	-HS trình bày 1 phút.



	- Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 10 để hôm sau chia sẻ với các bạn.

- Chuẩn bị bài luyện tập trang 66.
	-HS lắng nghe và ghi nhớ và thực hiện.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.................................................................................................................................

  Thứ tư ngày 15 tháng 12 năm 2021

Buổi sáng:
Tiết 1:                                                TOÁN
Luyện tập
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Năng lực:

* Năng lực đặc thù: 
- Củng cố kĩ năng làm tính trừ trong phạm vi 10.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy và lập luận toánhọc:

Thông qua luyện tập thực hành tính trừ trong phạm vi 10.
-Năng lực giao tiếp toán học ,mô  hình hóa toán học : Thông qua việc nhận biết các bài toán từ các tranh ảnh minh hoạ hoặc tình huống thực tế và sử dụng các kí hiệu toán học để diễn tả bài toán

* Năng lực chung: Phát triển các NL giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề toán học, NL tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề sáng tạo .
2. Phẩm chất: 

- Giáo dục tính cẩn thận, nhanh nhẹn, chăm chỉ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên: - GV : Máy tính, File PPT , sách toán điện tử .

2. Học sinh: - SGK , bảng con.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	A.Hoạt động1:  Khởi động.  
- Chơi trò chơi “Truyền điện” ôn tập phép trừ trong phạm vi 10.

+ Chia sẻ: Cách trừ của mình; Để có thể tìm nhanh, chính xác kết quả phép tính cần lưu ý điều gì?

-GV hướng dẫn HS chơi trò chơi, chia sẻ trước lớp. Khuyến khích HS nói, diễn đạt bằng chính ngôn ngữ của các em.

- HS thực hiện  chơi cả lớp 

 -GV nhận xét , giới thiệu tên bài học 

-HS nhắc lại 

B.Hoạt động 2: Hoạt động luyện tập, thực hành.


	Bài 1.Số?

- Chiếu bài 1 ,cho cá nhân HS làm bài 1:

+ Quan sát các thẻ chấm tròn. Đọc hiểu yêu cầu đề bài.

+ Tìm kết quả các phép trừ nêu trong bài.

+ Chọn số thích hợp đặt vào ô ? .

-GV chốt lại cách làm, có thể làm mẫu 1 phép tính. Gọi một vài cặp HS chia sẻ cách tính nhẩm cho cả lớp nghe.

Bài 2. Chiếu bài :  Tính ?

- Cá nhân HS tự làm bài 2: Tìm kết quả các phép trừ nêu trong bài (HS có thể dùng thao tác đếm lùi để tìm kết quả phép tính).GV nhận  xét bài làm của HS 

Lưu ý: Ở bài này HS có thể tìm kết quả phép tính bằng nhiều cách khác nhau (có thể nhẩm, có thể dùng thanh chấm tròn, que tính, ngón tay,...), GV nên quan sát cách HS tìm ra kết quả phép tính hơn là chi chú ý đến kết quả của phép tính.

Bài 3: Chỉ ra các phép tính có kết quả sai và làm lại cho đúng.(Chiếu  các phép tính)

-Thực hiện tính trừ để tìm kết quả rồi chọn xe có ghi phép tính có kết quả sai và tính lại cho đúng.

-GV tổ chức trò chơi 1 HS cài phép tính có  “kết quả” sai và 1 HS cài lại  “phép tính” tương ứng sửa lại đúng.

Nhận xét , củng cố 

Bài 4:Nêu phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ( Chiếu bài tập)

- Cá nhân HS quan sát tranh, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp.

-GV khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em, khuyến khích HS trong lớp đặt thêm câu hỏi cho nhóm trình bày.

-Câu b,c tiến hành tương tự.

*Khuyến khích HS đặt thêm câu hỏi cho nhóm trình bày.

-GV củng cố cách làm, khi nào làm tính trừ?

C. Hoạt động vận dụng

-HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế  liên quan đến phép  trừ  trong phạm vi 10 chia sẻ trước lớp .

* Củng cố, dặn dò

-Bài học hôm nay, các em biết thêm được điều gì?
-Về nhà, chuẩn bị bài phép trừ  trong phạm vi 10 (  tiếp theo ),  chuẩn bị bộ đồ dùng toán .
	- HS  mở SGK , nêu yêu cầu ,thực hiện

- HS  chia sẻ , nhận xét 

- HS đặt câu hỏi, nói cho nhau về tình huống đã cho và phép tính tương ứng

-HS nêu yêu cầu , HS tự làm bài 2:

-Chữa bài trên sách điện tử , đối chiếu cách  làm , sửa sai ( nếu có )

-HS chơi trò chơi  theo nhóm bàn

-Gài phép tính sai và phép tính đã sửa đúng.

-HS nêu yêu  cầu , làm bài , đổi chéo kT  , chia  sẻ , nhận xét .

-HS nêu tình huống  : VD 

a) Trên bàn có 7 cái mũ bảo hiểm,các bạn lấy 2 cái để đội.Hỏi còn lại mấy cái mũ bảo hiểm? Thực hiện phép trừ 7 - 2 = 5.

-Khi bớt đí 

-HS chia sẻ trước lớp 

-HS trình bày 1 phút.

-HS theo dõi,ghi nhớ.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.............................................................................

Tiết 3+4:                                      TIẾNG VIỆT  
Bài 66: yên, yêt

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực:
* Năng lực đặc thù : 

-NL ngôn ngữ :

+Nhận biết vần yên, vần yêt; đánh vần, đọc đủng tiếng có các vần yên, yêt.
+Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần yên, vần yêt.
+Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Nam Yết của em.
+Viết đúng các vần yên, yêt; các từ yên ngựa, yết kiến (trên bảng con).

-Năng lực văn học  : 
+Hiểu một số từ ngữ trong bài 

Hiểu và  trả lời được câu hỏi trong bài tập đọc .
* Năng lực chung  :
-Biết cách học,cách phát biểu ;tự chuẩn bị đồ dùng học tập,sử dụng và giữ gìn đồ dùng học tập;tự thực hiện nhiệm vụ học tập;tự đọc sách và sưu tầm tài liệu học tập.
-Biết làm việc nhóm,giao tiếp thân thiện với bạn;biết chia sẻ những điều đã học với bạn và người thân. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

2. Phẩm chất: HS chăm chỉ, kiên nhẫn,,trách nhiệm, tích cực hăng say, biết quan sát ,viết đúng nét chữ ,tự giác thực hiện và hoàn  thành các nhiệm vụ được giao. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Máy tính, File PPT, Sử dụng sách điện tử .
-HS: Bộ đồ dùng , SGK Tiếng Việt 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Tiết 1

A.Khởi động:

	-Khởi động.

-GV kiểm tra 1 HS đọc bài Tiết tập viết. (bài 65); 1 HS trả lời câu hỏi: -Bài đọc cho em biết gì về bạn Hà? 

-GV nhận xét.

- GV giới thiệu bài học về  vần yên, vần yêt.
	- Cả lớp hát 1 bài.

-HS đọc bài, trả lời 

-HS khác nhận xét bạn đọc.

-HS theo dõi.


	-GV chỉ từng chữ cho HS (cá nhân, cả lớp) nhắc lại.
	-HS nhắc lại 


B.Các hoạt động chủ yếu:

1.Hoạt động 1:Chia sẻ khám phá(BT1:Làm quen)

*Cách tiến hành:

	a.Dạy vần yên:
-HS nhận biết: yê - nờ - yên. 
- Phân tích vần yên ?

-Đánh vần: yê - nờ - yên / yên.
-HS nói: yên ngựa / yên. 

-Đánh vần, đọc trơn: yê - nờ - yên / yên ngựa.

b.Dạy vần yêt (như vần yên)

*GDANQP

- GV cho HS quan sát đảo  Nam Yết 
-GV giải thích: Nam Yết là một đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Hòn đảo hình bầu dục, dài khoảng 650 mét, rộng 200 mét. Quanh đảo có bờ kè bằng bê tông chắn sóng kiên cố. Đảo không có nước, nhưng nhờ sự lao động chăm chỉ, cần cù của các chú bộ đội, đảo được phủ một màu xanh rất đẹp. Loài cây nhiều nhất ở đảo là dừa. Dừa mọc thành rừng trên đảo.

-Đánh vần, đọc trơn: yê - tờ - yêt - sắc - yết / Nam Yết

-So sánh yên , yêt?
*Củng cố :Em vừa học vần gì?Vần đó có trong tiếng gì?
-Đọc lại toàn bài trên bảng.

-YCHS lấy hộp đồ dùng TV gắn vần yên, yêt lên bảng cài.
	-HS đọc:CN+Tổ+Cả lớp

- Vần yên  có âm yê đứng trước , âm n đứng sau.

- HS đánh vần cá nhân , đồng thanh

yê - nờ - yên / yên ngựa
-HS phát âm:CN+Tổ+Cả lớp.

-HS theo dõi.

-HS đánh vần,đọc trơn
(CN+bàn+Tổ+Cả lớp).

-HS quan sát,lắng nghe.
-HS đánh vần,đọc trơn
(CN+bàn+Tổ+Cả lớp).

- HS NK nêu giống , khác nhau 

-  HS nêu

- Đọc cá nhân , đồng thanh 

- HS gắn lên bảng cài từng vần , đọc 

-HSNK gắn thêm tiếng hoặc từ có chứa vần yên,yêt


2.Hoạt động 2:Luyện tập

2.1:Mở rộng vốn từ (BT2: Tìm tiếng có vần yên, tiếng có vần yêt)

	-GV chiếu  bài tập sách điện tử

-GV giải nghĩa.

-YCHS tìm từ ngữ ứng với mỗi hình; nói kết quả . 
- GV cùng HS chữa bài trên sách điện tử 

-GV chỉ từng hình.
*Ghi nhớ (quy tắc chính tả)

-GV chỉ bảng quy tắc.

+ Vần iên được viết là iên (i ngắn) khi có âm đầu đứng trước. VD: tiên.

+ Vần iên được viết là yên (y) khi không có âm đầu đứng trước. VD: yến
- Nói tiếng(từ) ngoài bài có vần yên?

- Nói tiếng ngoài bài có vần yêt?
	-HS mở SGK,đọc từng từ ngữ: yên xe, niêm yết,...
-HS lắng nghe.

-Từng cặp HS tìm tiếng có vần yên, vần yêt; báo cáo kết quả / Cả lớp đồng thanh: Tiếng yên (xe) có vần yên. Tiếng (niêm) yết có vần yêt,...
-HS  làm bài vào SGK/Tr120  nối từ với tranh,  đổi chéo ,báo cáo , nhận xét 

-Cả lớp nhắc lại.

-HS nêu ,HS khác nhận xét .

-HS đọc.

-HS nghe và nhắc lại:CN+Tổ +Cả lớp.

-HS tìm và nêu,HS khác nhận xét.


22:Luyện viết( bảng con BT4)

	-GV chiếu chữ mẫu sách điện tử .
 +Viết vần: yên,yêt

+ Vần yên: viết yê trước, n sau. Chú ý nối nét từ y sang ê, từ ê sang n.

+Vần yêt: viết yê trước, t sau. Chú ý nối nét y - ê -t.
-GV viết mẫu kết hợp nêu  cách viết 

 +Viết: yên ngựa,yết kiến 
-GV vừa viết mẫu, vừa hướng dẫn. Chú ý cách nối nét ,vị trí dấu thanh và khoảng cách giữa các chữ. 

- Yêu cầu HS viết bảng con

-GV cùng HS nhận xét
	-HS đọc yên,yêt,yên ngựa,yết kiến.
- HS đọc, nói: Vần yên: viết yê trước, n sau; các con chữ ê,n đều cao 2 li, y cao 5 li. / Làm tưong tự với vần yêt.
-HS quan sát.

-HS viết bảng con:HSNK viết đẹp ,tạo nét thanh ,nét đậm.

-HS đổi bảng kiểm tra chéo.


Tiết 2

2.4:Tập đọc(BT3)

	a.-GV chiếu tranh minh họa bài Tập đọc:Nam Yết của em.

-Tranh vẽ gì?

- GV chỉ trên bản đồ quần đảo Trường Sa, đảo Nam Yết. Nam Yết là một đảo thuộc quần đảo Trường Sa.
b.GV đọc mẫu.

- GV vừa chỉ từng ảnh vừa đọc mẫu.

-Luyện đọc từ ngữ: Nam Yết, giữa biển, nét chấm, làm chủ, đèn biển, chiến sĩ, bộ phận, cơ thể.

c.Luyện đọc

+Bài đọc có mấy câu?

+GV đánh số thứ tự từng câu.

+GV chỉ từng câu cho HS đọc thầm,rồi đọc thành tiếng .

+YCHS đọc tiếp nối từng câu. 

-Thi đọc đoạn:

+GV chia đoạn :  5 đoạn:mỗi đoạn tương ứng với câu dưới mỗi tranh.

+GV tổ chức cho HS luyện đọc từng đoạn  theo cặp

+Tổ chức cho HS thi đọc đoạn

-Luyện đọc cả bài.

-HS tìm, đọc tiếng trong bài có vần yên, yêt.

d.Tìm hiểu bài đọc:

-GVYC mỗi HS nói điều mình biết về đảo Nam Yết qua 1 tấm ảnh. 

-GV nhận xét,kết luận: Bài đọc giúp các em biết về đảo Nam Yết của nước ta và về cuộc sống của các chú bộ đội bảo vệ đảo Nam Yết.

*GV yêu cầu HS đọc lại nội dung Bài 66 trong sách (Tr -  120 - 121).

*Củng cố ,dặn dò:

-Hôm nay,em học vần gì?Vần đó có trong tiếng nào?Từ nào? Em ghi nhớ được gì ?

-VN đọc cho người thân nghe Bài học hôm nay,cùng người thân luyện đọc trước Bài 67:on ,ot.Khuyến khích HS tập viết trước: on, ot, mẹ con,chim hót ra bảng con.

-Chuẩn bị hộp đồ dùng TV.
	-HS quan sát.

-HS trả lời.

-HS theo dõi.

-HS đọc thầm, tìm từ khó đọc 

-HS luyện đọc từ:CN+Tổ+Cả lớp.

-Bài đọc có 5 câu.Dưới mỗi tấm ảnh là 1 câu.

-HS theo dõi.

-HS đọc thầm,đọc thành tiếng từng câu:CN+Tổ+Cả lớp.

-HS theo dõi.

-HS luyện đọc đoạn theo cặp.

-HS thi đọc:theo cặp,tổ.

-HSNK đọc cả bài.

-Cả lớp đọc đồng thanh cả bài.

-HS tìm và nêu miệng.

-1 HS làm mẫu với ảnh 1.

-Mỗi HS chọn 1 ảnh, nói điều mình biết về đảo Nam Yết qua ảnh đó.

+ Ảnh 2: Ảnh cột mốc chủ quyền trên đảo Nam Yết.

+ Ảnh 3: Đây là đèn biển ở Nam Yết. 

+ Ảnh 4: Chiến sĩ trồng rau ở Nam Yết.

+ Ảnh 5: Các chú bộ đội nắm chắc tay súng bảo vệ đảo Nam Yết. 

-HS theo dõi.

-HS đọc bài trong SGK Tr 120, 121:CN+CL.

- HS trình bày 1 phút 

-Vần yên,yêt .Có trong từ yên ngựa,yết kiến,Nam Yết…….

-HS theo dõi,ghi nhớ để thực hiện.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
...............................................................................................................................
Thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2021

Buổi sáng:

Tiết 1+2:                                        TIẾNG VIỆT 
Bài 67 : on, ot
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực:
* Năng lực đặc thù : 

-NL ngôn ngữ :

+Nhận biết vần on, vần ot; đánh vần, đọc đủng tiếng có các vần on, ot.

+Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần on, vần ot.
+Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Mẹ con cá rô(1).
+Viết đúng các vần on, ot; các từ mẹ con, chim hót (trên bảng con).

-Năng lực văn học  : 
+Hiểu một số từ ngữ trong bài. 

+Hiểu và  trả lời được câu hỏi trong bài tập đọc .

* Năng lực chung  :
-Biết cách học,cách phát biểu ;tự chuẩn bị đồ dùng học tập,sử dụng và giữ gìn đồ dùng học tập;tự thực hiện nhiệm vụ học tập;tự đọc sách và sưu tầm tài liệu học tập.
-Biết làm việc nhóm,giao tiếp thân thiện với bạn;biết chia sẻ những điều đã học với bạn và người thân. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

2. Phẩm chất: HS chăm chỉ, kiên nhẫn,,trách nhiệm, tích cực hăng say, biết quan sát ,viết đúng nét chữ ,tự giác thực hiện và hoàn  thành các nhiệm vụ được giao. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Máy tính, File PPT, Sử dụng sách điện tử .
-HS: Bộ đồ dùng , SGK Tiếng Việt 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Tiết 1

A.Khởi động:

	-Khởi động.

-GV kiểm tra 1 HS đọc bài Nam Yết của em. (bài 66); 1 HS trả lời câu hỏi: 

-Nói điều em biết về đảo Nam Yết? 

-GV nhận xét.

- GV giới thiệu bài học về  vần on, vần ot.

-GV chỉ từng chữ cho HS (cá nhân, cả lớp) nhắc lại.
	-Cả lớp hát 1 bài.

-HS đọc bài, trả lời 

-HS khác nhận xét bạn đọc.

-HS theo dõi.

-HS nhắc lại 


B.Các hoạt động chủ yếu:

1.Hoạt động 1:Chia sẻ khám phá(BT1:Làm quen)

	a.Dạy vần on:
-HS nhận biết: o - nờ - on. 
- Phân tích vần on ?

-Đánh vần: o - nờ - on / on.
-HS nói: mẹ con / con. 

-Đánh vần, đọc trơn: o - nờ - on / cờ - on - con / mẹ con.

b.Dạy vần ot (như vần on)
-Đánh vần, đọc trơn: o - tờ - ot /hờ -ot-hót- sắc - hót / chim hót

-So sánh on , ot?
*Củng cố :Em vừa học vần gì?Vần đó có trong tiếng gì?
-Đọc lại toàn bài trên bảng.

-YCHS lấy hộp đồ dùng TV gắn vần on, ot lên bảng cài.
	-HS đọc:CN+Tổ+Cả lớp

- Vần on  có âm o đứng trước , âm n đứng sau.

- HS đánh vần cá nhân , đồng thanh

o - nờ - on / on
-HS phát âm:CN+Tổ+Cả lớp.

-HS theo dõi.

-HS đánh vần,đọc trơn
(CN+bàn+Tổ+Cả lớp).

-HS đánh vần,đọc trơn
(CN+bàn+Tổ+Cả lớp).

- HS NK nêu giống , khác nhau 

-  HS nêu

- Đọc cá nhân , đồng thanh 

- HS gắn lên bảng cài từng vần , đọc 

-HSNK gắn thêm tiếng hoặc từ có chứa vần on,ot


2.Hoạt động 2:Luyện tập

2.1:Mở rộng vốn từ (BT2: Tìm từ ngữ ứng với mỗi hình)

	-GV chiếu  bài tập sách điện tử

-GV giải nghĩa,YCHS tìm từ ngữ ứng với mỗi hình; nói kết quả . 
- GV cùng HS chữa bài trên sách điện tử 

-GV chỉ từng hình.
- Nói tiếng(từ) ngoài bài có vần on?

- Nói tiếng ngoài bài có vần ot?
	-HS mở SGK,đọc từng từ ngữ: nón lá,quả nhót...
-Từng cặp HS tìm tiếng có vần on, vần ot; báo cáo kết quả / Cả lớp đồng thanh: Tiếng nón (lá) có vần on. Tiếng (quả) nhót có vần ot,...
-HS  làm bài vào SGK/Tr122  nối từ với tranh,  đổi chéo ,báo cáo , nhận xét 

-Cả lớp nhắc lại.

-HS nêu ,HS khác nhận xét .



22:Luyện viết( bảng con BT4)

	-GV chiếu chữ mẫu sách điện tử .
 +Viết vần: on,ot

+ Vần on: viết o trước, n sau. Chú ý nối nét từ o sang n.

+Vần ot: viết o trước, t sau. Chú ý nối nét o -t.
-GV viết mẫu kết hợp nêu  cách viết 

 +Viết: mẹ con,chim hót. 
-GV vừa viết mẫu, vừa hướng dẫn. Chú ý cách nối nét ,vị trí dấu thanh và khoảng cách giữa các chữ. 

- Yêu cầu HS viết bảng con

-GV cùng HS nhận xét
	-HS đọc on,ot,mẹ con,chim hót.
- HS đọc, nói: Vần on: viết o trước, n sau; các con chữ o,n đều cao 2 li /

-Làm tưong tự với vần ot.
-HS quan sát.

-HS viết bảng con:HSNK viết đẹp ,tạo nét thanh ,nét đậm.

-HS đổi bảng kiểm tra chéo.


Tiết 2

2.4:Tập đọc(BT3)

	a.-GV chiếu tranh minh họa bài Tập đọc:Mẹ con cá rô(1).

-Tranh vẽ gì?

b.GV đọc mẫu.

- GV vừa chỉ từng ảnh vừa đọc mẫu.

-Luyện đọc từ ngữ: cá rô, kiếm ăn, dặn con, liền, tót ra ngõ, lên bờ, cá cờ can. GV giải nghĩa từ: tót (di chuyển, chạy rất nhanh); can (khuyên ngăn đừng làm).

c.Luyện đọc

+Bài đọc có mấy câu?

+GV đánh số thứ tự từng câu.

+GV chỉ từng câu cho HS đọc thầm,rồi đọc thành tiếng .

+YCHS đọc tiếp nối từng câu. 

-Thi đọc đoạn:

+GV chia đoạn :  2 đoạn: đoạn 1:3 câu đầu,đoạn 2:6 câu tiếp theo.

+GV tổ chức cho HS luyện đọc từng đoạn  theo cặp

+Tổ chức cho HS thi đọc đoạn

-Luyện đọc cả bài.

-HS tìm, đọc tiếng trong bài có vần on, ot.

d.Tìm hiểu bài đọc:

BT a: GV nêu YC; chỉ từng ý cho cả lớp đọc.

+ HS đánh dấu chọn ý đúng trên SGK hoặc viết ý đúng lên thẻ (ý thứ nhất hoặc ý thứ hai).

+ GV: Ý nào đúng? Cả lớp: Ý đúng: Rô mẹ vừa đi - Rô con đã rủ cá cờ lên bờ.
+ GV: Ý nào sai? Cả lớp: Ý sai: Rô mẹ vừa đi - Cá cờ đã rủ rô con đi xa.
BT b: + GV nêu YC của BT (Lẽ ra trước khi đi chơi, rô con phải xin phép mẹ thế nào?). 

+ GV nhận xét lời xin phép của HS (lễ phép, thật thà); nêu câu hỏi: Nếu rô mẹ biết rô con định lên bờ chơi thì rô mẹ sẽ làm gì? HS phát biểu. 
-GV kết luận: Nếu rô mẹ biết con định lên bờ chơi thì chắc chắn rô mẹ sẽ ngăn cản con, giải thích cho con hiểu làm việc đó sẽ nguy hiểm thế nào và đã không xảy ra sự việc rô con suýt mất mạng.

+ GV: Bài đọc cho em biết gì về tính cách của rô con? 

*GV yêu cầu HS đọc lại nội dung Bài 66 trong sách (Tr -  122 - 123).

* Củng cố ,dặn dò:

-Hôm nay,em học vần gì?Vần đó có trong tiếng nào?Từ nào? Em ghi nhớ được gì ?

-VN đọc cho người thân nghe Bài học hôm nay,cùng người thân luyện đọc trước Bài 69:Ôn tập.Khuyến khích HS luyện viết các vần đã học trong tuần và tìm,viết các tiếng có chứa vần đó ra bảng con.

-Chuẩn bị hộp đồ dùng TV.
	-HS quan sát.

-HS trả lời.

-HS theo dõi.

-HS đọc thầm, tìm từ khó đọc 

-HS luyện đọc từ:CN+Tổ+Cả lớp.

-Bài đọc có 9 câu.

 -HS theo dõi.

-HS đọc thầm,đọc thành tiếng từng câu:CN+Tổ+Cả lớp.

-HS theo dõi.

-HS luyện đọc đoạn theo cặp.

-HS thi đọc:theo cặp,tổ.

-HSNK đọc cả bài.

-Cả lớp đọc đồng thanh cả bài.

-HS tìm và nêu miệng.

-HS thực hiện làm bài trong SGK

-HS đọc ý đúng,ý sai.

-HS phát biểu tự do. VD: Mẹ ơi, con xin phép mẹ ra bờ hồ chơi nhé. / Con xin phép mẹ lên bờ xem ở đó có gì lạ, mẹ nhé!...

-Nếu rô mẹ biết con định lên bờ chơi thì chắc chắn rô mẹ sẽ ngăn cản con, giải thích cho con hiểu làm việc đó sẽ nguy hiểm thế nào và đã không xảy ra sự việc rô con suýt mất mạng

-HS lắng nghe.
-Rô con không nghe lời mẹ. / Rô con không nghe lời bạn. / Rô con bướng bỉnh, tự cho là mình hiểu biết.

-HS đọc bài trong SGK Tr 122, 123:CN+CL.

- HS trình bày 1 phút 

-Vần on,ot .Có trong từ mẹ con,chim hót…….

-HS theo dõi,ghi nhớ.
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Tiết 4:                                     TỰ NHIÊN XÃ HỘI 
Ôn tập và đánh giá chủ đề Con người và sức khoẻ (Tiết 1+ 2)
I.YÊU  CẦU CẦN ĐẠT

1.Năng lực :

1.1 Năng lực đặc thù :
* Về nhận thức khoa học:

- Ôn lại các kiến thức đã học về:

- Các bộ phận bên ngoài cơ thể và các giác quan.

- Các việc cần làm để giữ cơ thể khoẻ mạnh.

* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:

- Củng cố kĩ năng sưu tầm, xử lí thông tin. 

* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:

- Thể hiện được thái độ và việc làm liên quan đến giữ vệ sinh cá nhân và phòng tránh bị sâm hại.

1.2 Năng lực chung:
-Biết đọc và thực hiện những yêu cầu ,nhiệm vụ trong SGK;biết bày tỏ tình cảm ,cảm xúc của bản thân.

-Biết giao tiếp,ứng xử phù hợp,chia sẻ thông tin và làm việc theo nhóm.

-Nhận biết ,giải thích ,bình luận được một số vấn đề thường gặp trong môi trường tự nhiên và xã hội.

 2. Phẩm chất :

- Chăm chỉ , tích cực , đoàn kết , yêu quý bạn bè , trường lớp .

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV :Ti vi , máy tính , sách điện  tử ..

 -HS : Sách  TNXH.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1.Em đã học được gì về các bộ phận bên ngoài cơ thể?

* Hoạt động 1: Hỏi – đáp về các bộ phận bên ngoài cơ thể và các giác quan.

Bước 1: Làm việc theo nhóm

GV chia lớp thành 4 nhóm

-Nhóm trưởng điều khiển các bạn trong nhóm thực hiện:

+ Đặt câu hỏi và trả lời về các bộ phận bên ngoài cơ thể.

+ Nói tên các giác quan phù hợp với mỗi hình/ 126 ( SGK)

Bước 2: Làm việc cả lớp

- Đại diện các nhóm làm động tác ( kịch câm) và chỉ định các bạn ở nhóm khác nói tên các bộ phận bên ngoài cơ thể đang hoạt động.

- GV nhận xét, đánh giá kết quả ôn tập
2. Em cần làm gì để giữ cơ thể khoẻ mạnh?

* Hoạt động 2: Hỏi – đáp về những việc cần làm để giữ cơ thể khoẻ mạnh

Bước 1: Làm việc theo cặp

- Y/ c HS thảo luận nhóm 2, nói với nhau về những việc em thường làm ở nhà để giữ cơ thể luôn khoẻ mạnh

Y/ c các nhóm báo cáo kết quả

·  GV nhận xét
3. Em sẽ thể hiện thái độ và việc làm của mình như thế nào trong các tình huống sau?

* Hoạt động 3: Đóng vai

- Y/ c HS quan sát hình vẽ SGK/ 127 , chọn 1 trong 2 tình huống được thể hiện qua tranh vẽ

- GV chia lớp thành 4 nhóm

- Y/ C đại diện một số nhóm lên đóng vai trước lớp

- GV nhận xét, đánh giá

* Kết luận: Mỗi người đề cần có ý thức giữ vệ snh cá nhân ( không nên uống nước ngọt sau khi đã đánh răng và trước khi đi ngủ) và tự bảo vệ bản thân phòng tránh bị xâm hại.

*Củng cố, dặn dò

- Em rút ra được điều gì sau bài học này?

- GV nhắc lại nội dung bài. HS đọc phần con ong SGK.

-Nhắc HS vận dụng bài học thực tế 

- Chuẩn bị bài: Bài 10:Cây xanh quanh em
	-HS chia nhóm và thảo luận nhóm

- Đại diện các nhóm trình bày trước lớp

- Các nhóm nhận xét, bổ sung

- HS lắng nghe

-Thảo luận nêu kết quả:

+ Vận động và nghỉ ngơi

+ Giữ vệ sinh cơ thể

+ Ăn uống hằng ngày

-HS theo dõi.
- HSQS tranh trao đổi, thảo luận

- HS đóng vai

- HS theo dõi, nhận xét

- HS lắng nghe

- HS trình bày 1 phút.

-HS theo dõi và đọc phần con ong SGK 
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Tiết 2:                                           TIẾNG VIỆT                                                         
Tập viết sau bài 66,67
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1.Năng lực :

* Năng lực đặc thù :

- Tô,viết đúng yên yêt,on,ot,yên ngựa,yết kiến,mẹ con,chim hót - chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét.

-Viết đúng chữ: yên yêt,on,ot,yên ngựa,yết kiến,mẹ con,chim hót .Viết đúng chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét,đặt dấu, đúng vị trí, đưa bút đúng quy trình viết, đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ trong vở Luyện viết 1, tập một.

*Năng lực chung :

 -NL tự chủ và tự học;NL Giao tiếp và hợp tác; NLgiải quyết vấn đề sáng tạo

-HS biết phân tích kĩ thuật viết từng  chữ, hoàn thành bài viết theo đúng thời gian.

-HS nhanh hoàn thành hết phần chấm tròn .

2. Phẩm chất:

- Chăm chỉ ,kiên nhẫn, biết quan sát và viết đúng nét chữ, trình bày đẹp bài tập viết.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV : máy tính , File PPT, chữ mẫu : yên yêt,on,ot,yên ngựa,yết kiến,mẹ con,chim hót
-  HS : Bảng con, phấn, vở tập viết.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1.Khởi động 

	- Ổn định lớp. 
	-  HS hát đồng thanh.

	- Kiểm tra bài cũ.:YCHS kể các chữ đã học ở Bài 66,67.
	- HS kể các  chữ đã học yên yêt,on,ot,yên ngựa,yết kiến,mẹ con,chim hót

	- GV giới thiệu bài .
	- HS nhắc  lại tên bài học.

	2. Các hoạt động chủ yếu. 

	Hoạt động1 . Khám phá 

	- GV chiếu các chữ, tiếng cần viết.

- GV yêu cầu học sinh đọc.

 - GV nhận xét.
	- HS quan sát.

- HS đọc (cá nhân , tổ )các chữ, tiếng và từ. 

	- Gọi học sinh đọc : yên,yêt,yên ngựa,yết kiến.
	- 2 HS đọc

	- GV chiếu chữ mẫu,yêu cầu học sinh nói cách viết chữ.

-GV viết mẫu từng chữ và nêu lại qui trình viết.

*Chú ý độ cao các con chữ, cách nối nét, vị trí đặt dấu thanh ở từng chữ,khoảng cách giữa các chữ.

-YCHS viết bảng con.
	-HS quan sát,thảo luận nói cách viết chữ ghi vần ,từ:yên,yêt,yên ngựa,yết kiến. 
- HS theo dõi

-HS viết chữ vào bảng con , đọc ,đổi chéo bảng nhận xét .

	*Chữ on,ot,mẹ con,chim hót Tiến hành tương tự

*(Lưu ý độ cao các con chữ, cách nối nét, vị trí đặt dấu thanh ở chữ  ô,a  trong  tiếng  ,khoảng cách giữa chữ trong 1 từ là 1,5 ô li.

- GV cùng HS nhận xét , sửa sai cho HS .
	

	Hoạt động 2:  Luyện tập 

	- Cho HS mở vở Luyện viết 1, tập 1
	- HS mở vở đọc nội dung bài viết. 

	- Hướng dẫn HS ngồi đúng tư thế, cầm bút đúng.
	- HS theo dõi làm theo hướng dẫn của giáo viên.

	- GV cho HS tô,tập viết các chữ: yên yêt,on,
ot,yên ngựa,yết kiến,mẹ con,chim hót theo hiệu lệnh.
	- HS tô,viết bài cá nhân.



	- GV theo dõi, giúp đỡ HS . 

- GV đánh giá nhận xét, 1 số bài của HS.

- GV nhận xét, chữa bài, tuyên dương bạn viết đẹp.
	-Khuyến khích HSNK viết hoàn thành phần Luyện tập thêm.

- HS theo dõi.

	* Củng cố,  dặn dò

- Tiết học hôm nay em được tô và viết những chữ gì ?

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- Chuẩn bị : Em cùng người thân xem bài 70,71 , khuyến khích HS tập viết trước bài 70,71 ( luyện viết ôn,ôt,ơn,ơt,thôn xóm,cột cờ,sơn ca,vợt ra bảng con).
	- HS nêu: yên yêt,on,ot,yên ngựa,yết kiến,mẹ con,chim hót.

- Lắng nghe.
-HS theo dõi và thực hiện.
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Tiết 3:                                           TIẾNG VIỆT
Bài 68 - Kể chuyện:Mây đen và mây trắng
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1.Năng lực :

* Năng lực đặc thù  :

+ HS nghe, nhớ và kể lại câu chuyện “Mây đen và mây trắng” theo tranh .
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Nghe hiểu và nhớ câu chuyện.

- Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi dưới tranh.

- Nhìn tranh ( không cần GV hỏi), có thể tự kể từng đoạn của câu chuyện.

+ Phát triển năng lực văn học.
-Hiểu lời khuyên của câu chuyện : Không nên đánh giá người khác chỉ ở vẻ ngoài.Giá trị của mỗi người là ở những gì họ làm được.

* Năng lực chung  :

- NL tự chủ và tự học;NL Giao tiếp và hợp tác;NL giải quyết vấn đề sáng tạo: 

+ Tích cực, tự giác thực hiện các nhiệm vụ học tập

+ Chủ đông, tự tin phối hợp với bạn khi làm việc nhóm

+ Biết vận dụng lời khuyên của câu chuyện vào đời sống.

2. Phẩm chất:

- Chăm chú lắng nghe, trả lời câu hỏi một cách tự tin.

- Biết vận dụng lời khuyên của câu chuyện vào đời sống.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV :Máy tính ,  File PPT, tranh minh họa câu chuyện, Sử dụng sách điện tử .

- HS :  sách TV

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Khởi động

	-GV chiếu 5 tranh minh họa chuyện trong sách điện tử .

- HS nêu tên các nhân vật trong tranh, phỏng đoán tên chuyện 

- Giới thiệu bài:
	HS quan sát , trả lời .
-HS lắng nghe.

	+ Giáo viên viết lên bảng lớp tên bài và giới thiệu: Hôm nay các em sẽ được nghe kể câu chuyện: Mây đen và mây trắng.
	- HS nhắc lại tên truyện. 



	2. Các hoạt động chủ yếu. 

	Hoạt động 1. Khám phá


	 Chia sẻ và giới thiệu câu chuyện 
	

	- GV bật đoạn clip kể chuyện trong phần học liệu.
	- HS lắng nghe.

	+ GV kể lần 1: Kể không chỉ tranh

+ GV kể lần 2: Vừa chỉ tranh vừa kể thật chậm.

+ GV kể lần 3: Vừa chỉ tranh vừa kể thật chậm, khắc sâu ND câu chuyện.
	+ HS lắng nghe GV kể.

+ HS lắng nghe và quan sát tranh.

+ HS lắng nghe và quan sát tranh.

	 Hoạt động 2. Luyện tập: 

	2.1. Trả lời câu hỏi theo tranh
a) Mỗi HS trả lời câu hỏi theo 1 tranh

-GV chỉ tranh 1, hỏi: Mây trắng nói gì với mây đen? 
-GV chỉ tranh 2: Mây đen lặng im vì còn mải nghĩ điều gì?

-GV chỉ tranh 3: Vì sao mây đen oà khóc?  
-GV chỉ tranh 4: Nước mắt của mây đen mang lại điều gì cho cánh đồng và cỏ cây, hoa lá? 

-GV chỉ tranh 5: Vì sao mây trắng xấu hổ, tự trách mình?
*Sau mỗi lần 1 HS trả lời, GV có thể mời thêm 1 hoặc 2 HS nhắc

    b)Mỗi HS trả lời liền các câu hỏi của GV theo 2 tranh hoặc 3 tranh.

    c)1 HS trả lời tất cả các câu hỏi theo 5 tranh.
	- Mây trắng dè bỉu mây đen: “Nhọ nhẻm nhọ nhem thế mà cũng gọi là mây. Thật xấu hổ!”.

-Nghe mây trắng dè bỉu, mây đen chả nói gì vì còn mải nhìn xuống cánh đồng hạn hán, nghĩ cách để giúp các bác nông dân.

- Mây đen khóc vì thương các bác nông dân, thương cánh đồng khát nước.

-Nước mắt của mây đen làm cho những cánh đồng reo vui, cỏ cây, hoa lá bừng tỉnh. Tất cả đều cảm ơn đám mây đen, cảm ơn cơn mưa tốt bụng.

-Mây trắng xấu hổ, tự trách mình đã kiêu kì, coi thường mây đen vừa tốt bụng vừa làm được việc có ích.

-HS trả lời câu hỏi theo tranh.


	2.2. Kể chuyện theo tranh.
	

	* GV yêu cầu mỗi HS chọn 2 tranh hoặc 3 tranh và tự kể chuyện theo 2 hoặc 3 tranh đó.

- GV gọi HS lên kể trước lớp.

-1 HS tự kể toàn bộ câu chuyện theo 5 tranh.
	-Mỗi HS chọn 2 hoặc 3 tranh và tự kể chuyện theo 2 hoặc 3 tranh đó.

-HS lên kể trước lớp.

-HS khác nhận xét bạn kể

	- GV cùng HS nhận xét bạn kể .

* GV cất tranh mời HS kể lại câu chuyện.
	-HS kể lại câu chuyện(HSNK).

	2.3. Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện
	

	-Câu chuyện giúp các em hiểu điều gì? 

GV kết luận: Không nên đánh giá người khác chỉ ở vẻ ngoài. Giá trị của mỗi người là ở những gì họ làm được.
	- Mây đen rất có ích. / Mây đen làm mưa tưới tắm cho cây cỏ, ruộng đồng. / Mây trắng xấu hổ vì đã coi thường mây đen, không hiểu giá trị của mây đen.

	- GV cùng cả lớp bình chọn bạn kể chuyện hay.
	- GV cùng cả lớp bình chọn bạn kể chuyện hay.

	* Củng cố , dặn dò : 
	
	

	-Qua câu chuyện em rút ra bài học gì cho bản thân?

-Yêu cầu HS về nhà kể lại cho người thân nghe câu chuyện về GV biểu dương những HS kể chuyện hay.
-Nhắc HS chuẩn bị cho tiết KC Thần gió và mặt trời trên  sách điện tử .
	-HS trình bày 1 phút.

-HS theo dõi.
-HS lắng nghe và thực hiện.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….

Tiết 4:                                           TIẾNG VIỆT

Bài 69:Ôn tập

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực:
* Năng lực đặc thù : 

-NL ngôn ngữ :

-Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Mẹ con cá rô (2).
-Ghép đúng các âm chính i, iê, yê, o với âm cuối n, t thành vần.
-Biết nói lời xin lỗi.Chép đúng 1 câu văn.

+ Ghép đúng các âm chính i, iê, yê, o với âm cuối n, t thành vần; chép đúng 1 câu văn.

-Biết nói lời xin lỗi.
-Năng lực văn học  : Hiểu một số từ ngữ trong bài 

* Năng lực chung  :
-Biết cách học,cách phát biểu ;tự chuẩn bị đồ dùng học tập,sử dụng và giữ gìn đồ dùng học tập;tự thực hiện nhiệm vụ học tập;tự đọc sách và sưu tầm tài liệu học tập.
-Biết làm việc nhóm,giao tiếp thân thiện với bạn;biết chia sẻ những điều đã học với bạn và người thân. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

2. Phẩm chất: HS chăm chỉ, kiên nhẫn,,trách nhiệm, tích cực hăng say, biết quan sát ,viết đúng nét chữ ,tự giác thực hiện và hoàn  thành các nhiệm vụ được giao. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Máy tính, File PPT, Sử dụng sách điện tử .
-HS: Bộ đồ dùng ,SGK Tiếng Việt 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	

	- Ổn định lớp. 
	-  HS hát .

	- Kiểm tra bài cũ.
	- HS kể các vần đã học trong tuần 

	+ GV yêu cầu HS đọc bài  : Mẹ con cá rô(1)
	- HS đọc.  

	- GV giới thiệu bài .
	- HS nhắc  lại tên bài học.

	2. Các hoạt động chủ yếu. 

	Hoạt động. Luyện tập  

2.1.BT 1 : Ghép các âm thành vần) (lướt nhanh, làm bài cả lớp) 

-GV đưa lên bảng lớp mô hình ghép vần; nêu YC: Ghép các âm chính i, iê, yê, o với âm cuối n, t thành vần.

-GV chỉ từng âm chính ở cột dọc, cả lớp đọc: i, iê, yê, o.
-GV chỉ từng âm cuối ở hàng ngang, cả lớp: n, t.
-GV chỉ mẫu, mời 1 HS đọc: iê - nờ - iên; cả lớp: iên. 1 HS nói: tiên (VD).

GV chỉ từng chữ, cả lớp đồng thanh ghép từng âm thành vần (cột ngang); in (Sau đó, 1 HS nói 1 tiếng có vần in. VD: tin). Tiếp tục với it / iên / iêt / yên / yêt / on / ot. Sau mỗi vần, 1 HS nói nhanh tiếng có vần đó.

2.2.BT 2 (Tập đọc)

GV chỉ hình minh hoạ bài Mẹ con cá rô (2); giới thiệu: Bài đọc sẽ cho các em biết điều gì đã xảy ra với cá rô con. Cuối cùng, cá rô con đã hiểu ra điều gì?

GV đọc mẫu. Sau đó, hỏi: Vì sao rô con nằm thở hí hóp? (Rô con vọt lên bờ, bờ hồ khô cạn không có nước. Cá không thể sống thiếu nước nên rô con thở hí hóp. Giải nghĩa từ: thở hí hóp (thở yếu, vất vả, như sắp cạn hơi, phát ra âm thanh).

Luyện đọc từ ngữ: vọt lên, khô cạn, thở hí hóp, than thở, thần mưa, phất cờ, đổ về, tràn qua, vọt về, tha thứ.
-Luyện đọc câu

-Bài đọc có mấy câu?

GV: Bài có 7 câu. / GV chỉ từng câu cho HS đọc vỡ.

-Đọc tiếp nối từng câu (cá nhân, từng cặp).

-Thi đọc đoạn, bài. Có thể chia bài làm 2 đoạn (2 câu / 5 câu).

g) Tìm hiểu bài đọc

BT a: + GV nêu YC của BT lựa chọn; chỉ từng ý cho cả lớp đọc.

+ HS khoanh tròn ý đúng trong SGK hoặc viết vào thẻ ý mình chọn.

+ HS giơ thẻ, báo cáo kết quả: Ý thứ hai đúng (ý thứ nhất sai).

+ Cả lớp đọc lại kết quả: Khi rô con gặp nạn - chị gió, thần mưa giúp rô con.

BT b: + 1 HS đọc YC (Nói lời rô con xin lỗi mẹ). 

HS phát biểu. 

+ GV nhận xét lời xin lỗi của HS: lễ phép, thể hiện sự chân thành nhận lỗi...

-GV: Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? (Phải biết nghe lời mẹ.  

BT3:Tập chép  (Rô con vọt về nhà gặp mẹ).
- GV viết mẫu trên bảng câu văn.

- Cả lớp đọc câu văn, chú ý các từ dễ viết sai (thám tử, tóm).
- HS nhìn mẫu trên bảng , chép lại câu văn.

- HS viết xong, tự soát lồi; đổi bài cho bạn để cùng sửa lỗi.

   - GV chữa bài cho HS, nhận xét chung
* Củng cố, dặn dò

-Hôm nay,em được học bài gì?
-Sau bài học , em ghi nhớ được điều gì?
- GV nhận xét tiết học

- Về nhà đọc cho người thân nghe bài Tập đọc hôm nay.Luyện đọc trước bài 70(SGK /Tr 126,127),khuyến khích HS tập viết trước ôn, ôt,thôn xóm,cột cờ .

-Chuẩn bị bộ đồ dùng TV.

-HS ghép âm.

-HS đọc.

-HS đọc.

-HS đọc.

-HS nói.

-HS lắng nghe

-HS đọc thầm.
-HS luyện đọc từ ngữ

- HS nêu có 7 câu 

-HS luyện đọc câu:CN+Cặp.

-HS thi đọc đoạn,bài.

-HS thực hiện làm bài trong SGK.

-HS đọc

-VD: Mẹ ơi, con biết lỗi rồi. Từ nay con sẽ luôn nhớ lời mẹ dặn ạ. / Mẹ ơi, hôm nay nằm trên bờ hồ khô cạn, con rất sợ. Con biết lỗi rồi ạ. Từ nay con sẽ luôn nghe lời mẹ ạ. / Xin mẹ hãy tha lỗi cho con, mẹ nhé!...

- Rô con bướng bỉnh, không nghe lời mẹ nên đã gặp nạn).

-HS đọc.

-HS tập chép.

-HS soát lỗi.

-HS theo dõi.

-Bài :Ôn tập.

-HS trinh bày 1 phút.

-HS lắng nghe.

-HS theo dõi,ghi nhớ và thực hiện.



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….

Tiết 5:                              HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Hoạt động giáo dục theo chủ đề CĐ: Em yêu chú bộ đội

Sinh hoạt lớp: Vẽ tranh về chú bộ đội

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực :

*Năng lực đặc thù :Năng lực  thích ứng với cuộc sống 

- Biết được một số trang phục của bộ đội, một số công việc của bộ đội trong luyện tập và giữ gìn, bảo vệ Tổ quốc. 

- Thực hiện được một số động tác đội hình, đội ngũ cơ bản. 

*Năng lực chung : Năng lực  tự chủ , tự học .Năng lực  giao tiếp , hợp tác.Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:

- HS biết cách bày tỏ cảm xúc, lời nói và việc làm thể hiện lòng biết ơn đối với những người bảo vệ Tổ quốc.  

2.Phẩm chất:

- Kính trọng, biết ơn, chăm chỉ, trách nhiệm.
-Có thái độ yêu mến và biết ơn đối với những người bảo vệ Tổ quốc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV : Máy tính ,  File PPT , sách điện tử, một số hình ảnh về chú bộ đội. 

- Trang phục bộ đội cho HS.

-HS:dụng cụ làm thủ công như kéo, giấy màu, keo dán, sáp màu..
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động giáo dục theo chủ đề CĐ: Em yêu chú bộ đội
	1.Khởi động

- Ổn định:
-  Giới thiệu bài

+ Giáo viên viết lên bảng lớp tên bài và giới thiệu: Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về các chú bộ đội và công việc của các chú bộ đội.

2. Các hoạt động chủ yếu.

Hoạt động 1. Cùng nhau hát

- GV tổ chức cho HS trong lớp hát và múa theo nhạc của bài hát về chú bộ đội: Cháu thương chú bộ đội - Sáng tác: Hoàng Văn Yến).

- GV tổ chức cho HS: 

+ Tìm hiểu nội dung và ý nghĩa của bài hát.

+ Chia sẻ về cảm xúc của bản thân khi hát bài hát.

*GV kết luận.

- Có nhiều bài hát được sáng tác về bộ đội để ghi nhớ công ơn của các chiến sĩ trong giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc. Để thể hiện tình yêu của các em với các chiến sĩ bộ đội, em có thể luyện tập để thuộc bài hát về bộ đội.
Hoạt động 2. Tìm hiểu về chú bộ đội

- GV cho HS giới thiệu một số hình ảnh đã chuẩn bị về chú bộ đội đang làm nhiệm vụ tập luyện hay canh giữ biên cương, hải đảo. - GV tổ chức cho HS:

+ Thảo luận về trang phục, công việc, ý nghĩa công việc của các chú bộ đội.

+ Chia sẻ về tình cảm của em với các chú bộ đội.

- Nhận xét

* Kết luận: 

- Bộ đội làm nhiệm vụ gìn giữ, bảo vệ đất nước. Vì thế bộ đội thường luyện tập và làm việc canh giữ ở biên cương của Tổ quốc, nơi rừng núi và hải đảo xa xôi.
Hoạt động 3. Tập đội hình, đội ngũ

- GV tập hợp HS xếp thành hàng ngay ngắn.

- Hướng dẫn HS thực hành các động tác đội hình, đội ngũ.

+Lớp tập hợp 4 hàng dọc. Giậm chân tại chỗ vỗ tay và hát theo nhịp.

 + Tập hợp hàng dọc: 

* Khẩu lệnh “Thành 1 (2, 3, 4,...) hàng dọc, tập hợp”.

- Động tác: Sau khẩu lệnh, GV đứng quay người về phía định cho HS tập hợp và đưa tay phải chỉ hướng cho các em tập hợp. Tổ trưởng tổ 1 chạy đến đứng đối diện và cách GV khoảng một cánh tay. Tổ trưởng tổ 2,3,4 lần lượt đứng bên trái tổ 1, người nọ cách người kia một khuỷu tay.

 + Dóng hàng dọc:

* Khẩu lệnh “Nhìn trước thẳng”. 

+ Động tác Tổ trưởng tổ 1 đứng ngay ngắn, tay trái áp nhẹ vào đùi, tay phải giơ lên cao. Tổ trưởng tổ 2, 3, 4 chống tay phải vào hông và dịch chuyển sao cho khuỷu tay chạm nhẹ vào người đứng bên phải mình, đồng thời chỉnh hàng ngang cho thẳng. Các thành viên tổ 1 đưa tay trái đầu ngón tay chạm vai bạn phía trước để giãn cho đúng khoảng cách và nhìn vào gáy bạn để cho thẳng hàng. Các thành viên tổ 2, 3, 4 nhìn các tổ viên của tổ 1 để dóng hàng ngang

và nhìn người đứng trước để dóng hàng dọc.

* Khẩu lệnh “Thôi” thì tất cả buông tay xuống.

c. Kết luận
- Luyện tập đội hình, đội ngũ là một phần nhiệm vụ hằng ngày của các chú bộ đội. Em muốn thực hiện các động tác đội hình, đội ngũ giỏi như các chú bộ đội thì phải luyện tập thường xuyên.


	- Hát

- Lắng nghe

-HS nhắc lại tên bài.

- HS hát kết hợp múa theo nhạc.

- Làm việc nhóm

- Theo dõi, lắng nghe

- HS giới thiệu theo sự chuẩn bị của các nhóm.

- Làm việc nhóm 4

+ HS thảo luận thống nhất trong nhóm theo tìm hiểu của HS.

+ HS chia sẻ trong nhóm và chia sẻ trước lớp. 

- Lắng nghe, ghi nhớ

- HS tập hợp thành 4 hàng dọc dưới sân tập.

- HS tập dưới sự hướng dẫn của GV+ 4 lần 

- Lắng nghe




Sinh hoạt lớp: Vẽ tranh về chú bộ đội

	1.1. Nhận xét trong tuần 13

- GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:

+Đi học chuyên cần:

+ Tác phong , đồng phục .

+ Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập  
+ Vệ sinh. 

 + GV nhận xét qua  tuần học  :
* Tuyên dương:

 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích, thực  hiện  việc phòng chống dịch covid 19
* Nhắc nhở: 

- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
1.2.Phương hướng tuần 14

- Thực hiện dạy tuần 14, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT ,VSCN,VSMT,tăng cường phòng dịch Covit 19 

- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 
1.3 Vẽ tranh về chú bộ đội

- GV tổ chức cho HS:

- Chia sẻ về những hình ảnh của bộ đội mà em biết, làm cho em ấn tượng nhất. 

-Gv giới thiệu những bức tranh đẹp về bộ đội).

- Vẽ bức tranh về bộ đội theo những hình ảnh được gợi ý qua hoạt động chia sẻ .

- Giới thiệu về bức tranh của em với các bạn trong lớp.

*Củng cố, dặn dò: 

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- Về nhà chia sẻ với người thân về bức tranh về chú bộ đội

- Về nhà tìm hiểu, tập hát và trình diễn một số bài hát về chú bộ đội
	 
- Các trưởng ban, phó ban, phụ trách các hoạt động của ban mình tổng hợp kết quả theo dõi trong tuần.
+ Trưởng ban nề nếp báo cáo kết quả theo dõi 

+ Trưởng ban học tập báo cáo kết quả theo dõi 

+ Trưởng  văn nghệ báo cáo kết quả theo dõi 

+ Trưởng ban vệ sinh báo cáo kết quả theo dõi 

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe để thực hiện.

-HS  chia sẻ 

- HS thảo luận chia sẻ trong nhóm về những hình ảnh của bộ đội mà em biết, làm cho em ấn tượng nhất.

Đại diện chia sẻ trước lớp.

-HS theo dõi.

-HS lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)
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Ngµy 9 th¸ng 12 n¨m 2021
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